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TUẦN 20 (Từ ngày 19/1- 23/1/2026)                                          Lớp: 1A4 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

26/1 

 

 

Sáng 

1 58 HĐTN CĐ: Vui xuân  

2 229 Tiếng Việt Bài 4: Giải thưởng tình bạn(T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 230 Tiếng Việt Bài 4: Giải thưởng tình bạn( T2) BGĐT, vở TV 

4 58 Toán Số có hai chữ số(T4): Các số đến 99 BGĐT, Bộ ĐDT 

 

Chiều 

5 20 Âm nhạc Đọc nhạc. Vận dụng- sáng tạo BGĐT 

6 20 Mĩ thuật Tiết 2: Tranh đất nặn  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Ba 

27/1 

 

 

Sáng 

1 231 Tiếng Việt Bài 4: Giải thưởng tình bạn( T3) BGĐT, vở TV  

2 232 Tiếng Việt Bài 4: Giải thưởng tình bạn( T4)  BGĐT, vở TV 

3 39 Tiếng Anh         Review units 5&6  

4 39 TNXH Con vật quanh em (T1) BGĐT 

 

Chiều 

5 59 HĐTN Bài 14: Sử dụng trang phục hằng ngày BGĐT 

6 20 Đạo đức Bài 17: Tự giác học tập BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Tư 

21/1 

 

 

Sáng 

1 39 GDTC Bài 4:Vận động phối hợp của cơ thể  (T3)  

2 233 Tiếng Việt Bài 5: Sinh nhật của voi con (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 234 Tiếng Việt Bài 5: Sinh nhật của voi con (T2) BGĐT, vở TV   

4  Thư viện Đọc sách thư viện  

 

Chiều 

5 59 Toán Số có hai chữ số(T5): Luyện tập BGĐT, BN 

6 235 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Năm 

22/1 

 

 

 

Sáng 

1 40 Tiếng Anh Review units 5&6  

13 236 Tiếng Việt Bài 5: Sinh nhật của voi con (T3) BGĐT, vở TV   

3  Mĩ thuật- TC Vẽ chủ đề tự chọn  

4 40 GDTC Bài 4:Vận động phối hợp của cơ thể  (T4)  

 

Chiều 

5 237 Tiếng Việt Bài 5: Sinh nhật của voi con (T4) BGĐT, vở TV   

6 40 TNXH   Con vật quanh em (T2) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Sáu 

23/1 

 

 

Sáng 

1 238 Tiếng Việt Ôn tập (T1) BGĐT  

2 239 Tiếng Việt Ôn tập (T2) BGĐT  

3 60 Toán Số có hai chữ số (T6): Luyện tập BGĐT,Bảng nhóm     

4 20 Toán TA Review & Unit Test 3  

 

Chiều 

5 240 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

7 60 HĐTN GDĐP CĐ4: Văn Miếu - Quốc Tử Giám( 

T1). Sơ kết tuần 20. Kế hoạch tuần 21 

BGĐT. Số thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 11 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 8 tháng 1 năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


